
PHỤ LỤC I: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ ÁP DỤNG CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          tháng       năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
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A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

 

Cấp giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất 

thực phẩm, 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống thuộc 

thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh  

-    chức cấp và thu h i  iấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện A  P đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

ăn uống g m: Cơ sở sản xuất n ớc uống 

đ ng chai, n ớc khoáng thi n nhi n, 

n ớc đá d ng  iền, n ớc đá d ng đ  ch  

bi n thực phẩm; Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống do  ở    ho ch và   u t  

cấp  iấy chứng nhận đăng k  kinh 

doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

c  quy m  kinh doanh t      suất ăn   n 

phục vụ trở   n   uản    b p ăn tập th  

kh ng c  đăng k  ngành nghề kinh 

doanh thực phẩm c  quy m  t  5   suất 

ăn   n phục vụ trở   n; cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm khác thuộc thẩm 

quyền quản    của ngành   t   

- T       n   ự     n:  

+    ngày  àm việc ( r ờng hợp đủ 

điều kiện cấp).  

1. Đ       ,           nộ   ồ 

sơ,  n  n        : 
-  rực ti p t i  rung tâm Phục 

vụ hành chính c ng tỉnh Lai 

Châu  

+  ịa chỉ:   ng 1,  òa nhà số  , 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, ph ờng 

  ng Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu   

+  iện tho i: 0213.3796. 888 

-  ua hệ thống dịch vụ c ng trực 

tuy n mức độ 3 t i địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn. 

-  ua dịch vụ b u chính c ng 

ích  

2. T       n n  n  ồ sơ        

       : 

Vào các ngày  àm việc trong 

-  Cơ sở sản 

xuất nhỏ  ẻ 

đ ợc cấp giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm: 

500     đ ng 

   n cơ sở  

- Cơ sở sản 

xuất khác 

đ ợc giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm: 

2.500.000 

đ ng   n cơ 

sở  

- Cơ sở kinh 

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55   1   H1  ngày 

17 6   1  của  uốc hội; 

- Nghị định số 

155   18 N -CP ngày 

1  11   18 của Chính phủ 

sửa đ i một số quy định  i n 

quan đ n điều kiện đ u t  

kinh doanh thuộc ph m vi 

quản    nhà n ớc của Bộ   

t ; 

-  h ng t  số 67    1   -

B C ngày  5 8    1 của 

Bộ tr ởng Bộ  ài chính về 

việc “ uy định mức thu, 

ch  độ thu, nộp, quản    và 

sử dụng phí trong c ng tác 

an toàn thực phẩm”; 

-  uy t định số 

4         -UBND ngày 
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+  5 ngày  àm việc ( r ờng hợp cơ sở 

ch a đ t y u c u và c  th  kh c phục, 

phải thẩm định   i). 

tu n (tr  ngày  ễ, ngày t t, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Bu i sáng:     7h3 
' 

 đ n 

11h30
'
. 

+ Bu i chiều:    13h3 
' 

 đ n 

17h00
'
. 

doanh dịch vụ 

ăn uống Phục 

vụ t      suất 

ăn trở 

  n: 1.000.000 

đ ng    n cơ 

sở. 

   11      của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

 uy định phân cấp quản    

nhà n ớc về an toàn thực 

phẩm thuộc ph m vi quản    

của ngành   t  tr n địa bàn 

tỉnh Lai Châu  

2 

 ăng k  nội 

dung quảng 

cáo đối với 

sản phẩm 

dinh d ỡng 

y học, thực 

phẩm d ng 

cho ch  độ 

ăn đặc biệt, 

sản phẩm 

dinh d ỡng 

d ng cho 

trẻ đ n 36 

tháng tu i 

-  hời gian thực hiện:  

+ 1  ngày ( r ờng hợp đủ điều kiện 

cấp) 

+ 1  ngày ( r ờng hợp h  sơ ch a đ t 

y u c u và c  th  sửa đ i, b  sung phải 

thẩm định   i) 

1. Đ       ,           nộ   ồ 

sơ,  n  n        : 
-  rực ti p t i  rung tâm Phục 

vụ hành chính c ng tỉnh Lai 

Châu  

+  ịa chỉ:   ng 1,  òa nhà số  , 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, ph ờng 

  ng Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu  

+  iện tho i: 0213.3796. 888 

-  ua dịch vụ b u chính c ng 

ích  

-  ua hệ thống dịch vụ c ng trực 

tuy n mức độ 3 t i địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn. 

2. T       n n  n  ồ sơ        

       :  

Vào các ngày  àm việc trong 

tu n (tr  ngày  ễ, ngày t t, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Bu i sáng:     7h3 
' 

 đ n 

11h30
'
. 

Phí: 1.100.000 

đ   n sản phẩm  

 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55   1   H1  ngày 17 

tháng 6 năm   1 ; 

 - Luật  uảng cáo số 

16   1   H13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 15   18 N -

CP ngày    tháng    năm 

  18 của của Chính phủ về 

việc quy định chi ti t thi 

hành một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 

181   13 N -CP ngày 14 

tháng 11 năm   13 của của 

Chính phủ về việc quy định 

chi ti t thi hành một số điều 

của Luật  uảng cáo; 

- Nghị định số 

1     14 N -CP ngày  6 

tháng 11 năm   14 của của 

Chính phủ, quy định về kinh 

doanh và sử dụng sản phẩm 

dinh d ỡng d ng cho trẻ 
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+ Bu i chiều:    13h3 
' 

 đ n 

17h00
'
. 

nhỏ, bình bú và vú ngậm 

nhân t o; 

-  h ng t  số  9   15   -

B   ngày  5 tháng 5 năm 

  15 của Bộ   t  về việc 

h ớng dẫn về quảng cáo 

thực phẩm thuộc ph m vi 

quản    của Bộ   t ;  

-  h ng t  số 67    1   -

B C ngày  5 8    1 của 

Bộ tr ởng Bộ  ài chính về 

việc “ uy định mức thu, 

ch  độ thu, nộp, quản    và 

sử dụng phí trong c ng tác 

an toàn thực phẩm”   

-  uy t định số 

4         -UBND ngày 

   11      của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

 uy định phân cấp quản    

nhà n ớc về an toàn thực 

phẩm thuộc ph m vi quản    

của ngành   t  tr n địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

3 

 ăng k  

bản c ng bố 

sản phẩm 

nhập khẩu 

đối với thực 

phẩm dinh 

d ỡng y 

-  hời gian thực hiện:  

+  7 ngày ( r ờng hợp đủ điều kiện 

cấp). 

+ 07 ngày ( r ờng hợp h  sơ ch a đ t 

y u c u và c  th  sửa đ i, b  sung phải 

thẩm định   i). 

1. Đ       ,           nộ   ồ 

sơ,  n  n        : 
-  rực ti p t i  rung tâm Phục 

vụ hành chính c ng tỉnh Lai 

Châu  

+  ịa chỉ:   ng 1,  òa nhà số  , 

khu hợp khối các đơn vị sự 

Phí: 1.500.000 

đ ng   n  sản 

phẩm  

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55   1   H1  ngày 

17/6/2010; 

- Nghị định số 15   18 N -

CP ngày    tháng    năm 

  18 của của Chính phủ về 

việc quy định chi ti t thi 
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học, thực 

phẩm d ng 

cho ch  độ 

ăn đặc biệt, 

sản phẩm 

dinh d ỡng 

d ng cho 

trẻ đ n 36 

tháng tu i  

nghiệp tỉnh Lai Châu, ph ờng 

  ng Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu  

+  iện tho i: 0213.3796. 888 

-  ua hệ thống dịch vụ c ng trực 

tuy n mức độ 3 t i địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn; 

-  ua dịch vụ b u chính c ng 

ích  

2. T       n n  n  ồ sơ        

       : 

Vào các ngày  àm việc trong 

tu n (tr  ngày  ễ, ngày t t, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Bu i sáng:     7h3 
' 

 đ n 

11h30
'
. 

+ Bu i chiều:    13h3 
' 

 đ n 

17h00
'
. 

hành một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm; 

-  h ng t  số 67    1   -

BTC ngày  5 8    1 của 

Bộ tr ởng Bộ  ài chính về 

việc “ uy định mức thu, 

ch  độ thu, nộp, quản    và 

sử dụng phí trong c ng tác 

an toàn thực phẩm”; 

-  uy t định số 

4         -UBND ngày 

   11      của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

 uy định phân cấp quản    

nhà n ớc về an toàn thực 

phẩm thuộc ph m vi quản    

của ngành   t  tr n địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

4 

 ăng k  

bản c ng bố 

sản phẩm 

sản xuất 

trong n ớc 

đối với thực 

phẩm dinh 

d ỡng y 

học, thực 

phẩm d ng 

cho ch  độ 

ăn đặc biệt, 

-  hời gian thực hiện: 

+  7 ngày ( r ờng hợp đủ điều kiện 

cấp) 

+  7 ngày ( r ờng hợp h  sơ ch a đ t 

y u c u và c  th  sửa đ i, b  sung phải 

thẩm định   i) 

1. Đ       ,           nộ   ồ 

sơ,  n  n        : 
-  rực ti p t i  rung tâm Phục 

vụ hành chính c ng tỉnh Lai 

Châu  

+  ịa chỉ:   ng 1,  òa nhà số  , 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, ph ờng 

  ng Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu  

+  iện tho i: 0213.3796. 888 

-  ua dịch vụ b u chính c ng 

Phí: 1.500.000 

đ ng   n  sản 

phẩm  

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55   1   H1  ngày 

17/6/2010; 

- Nghị định số 15   18 N -

CP ngày    tháng    năm 

  18 của của Chính phủ về 

việc quy định chi ti t thi 

hành một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm; 

- Th ng t  số 67    1   -

B C ngày  5 8    1 của 

Bộ tr ởng Bộ  ài chính về 
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sản phẩm 

dinh d ỡng 

d ng cho 

trẻ đ n 36 

tháng tu i  

ích  

-  ua hệ thống dịch vụ c ng trực 

tuy n mức độ 3 t i địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn. 

2. T       n n  n  ồ sơ        

       : 

Vào các ngày  àm việc trong 

tu n (tr  ngày  ễ, ngày t t, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Bu i sáng:     7h3 
' 

 đ n 

11h30
'
. 

+ Bu i chiều:    13h3 
' 

 đ n 

17h00
'
. 

việc “ uy định mức thu, 

ch  độ thu, nộp, quản    và 

sử dụng phí trong c ng tác 

an toàn thực phẩm”; 

-  uy t định số 

4         -UBND ngày 

   11      của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

 uy định phân cấp quản    

nhà n ớc về an toàn thực 

phẩm thuộc ph m vi quản    

của ngành   t  tr n địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 

Cấp giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất 

thực phẩm, 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống thuộc 

thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân 

   chức cấp và thu h i  iấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện A  P đối với các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

diện cấp  iấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện A  P do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (hoặc cơ quan c  thẩm quyền cấp 

huyện) cấp  iấy chứng nhận đăng k  

kinh doanh c  quy m  kinh doanh d ới 

    suất ăn   n phục vụ  

- T       n   ự     n:  

+    ngày  àm việc ( r ờng hợp đủ 

điều kiện cấp)   

+  5 ngày  àm việc ( r ờng hợp cơ sở 

ch a đ t y u c u và c  th  kh c phục, 

phải thẩm định   i)  

1. Đ       ,           nộ   ồ 

sơ,  n  n        : 
-  rực ti p t i Bộ phận ti p 

nhận và trả k t quả UBND các 

huyện, thành phố; 

-  ua hệ thống dịch vụ c ng trực 

tuy n mức độ 3 t i địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn; 

-  ua dịch vụ b u chính c ng 

ích  

2. T       n n  n  ồ sơ        

       : 

Vào các ngày  àm việc trong 

tu n (tr  ngày  ễ, ngày t t, ngày 

Phí thẩm định 

cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống: Phục 

vụ d ới     

suất ăn: 

700.000 

đ ng 1   n  cơ 

sở  

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55   1   H1  ngày 

17 6   1  của  uốc hội; 

- Nghị định số 

155   18 N -CP ngày 

1  11   18 của Chính phủ 

sửa đ i một số quy định  i n 

quan đ n điều kiện đ u t  

kinh doanh thuộc ph m vi 

quản    nhà n ớc của Bộ   

t ; 

-  h ng t  số 67    1   -

B C ngày  5 8    1 của 

Bộ tr ởng Bộ  ài chính về 

việc “ uy định mức thu, 
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cấp tỉnh  nghỉ theo quy định): 

+ Bu i sáng:     7h3 
' 

 đ n 

11h30
'
. 

+ Bu i chiều:    13h3 
' 

 đ n 

17h00
'
. 

ch  độ thu, nộp, quản    và 

sử dụng phí trong c ng tác 

an toàn thực phẩm”; 

-  uy t định số 

4         -UBND ngày 

   11      của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

 uy định phân cấp quản    

nhà n ớc về an toàn thực 

phẩm thuộc ph m vi quản    

của ngành   t  tr n địa bàn 

tỉnh Lai Châu  

 


